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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2021 - 2022 / 1 Nhóm - Tổ: CC02-A
Môn học: IM3087 - Hệthống thông tin quảnlý CBGD: 002610 - Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 1852230 Lê Nguyễn Kiều Anh 10.00 9.00 6.20 8.00 Tám chẵn
2 1852264 Nguyễn Quốc Bảo 9.75 8.00 5.60 7.00 Bảy chẵn
3 1852267 Nguyễn Văn Bảo 8.75 8.00 4.40 6.50 Sáu rưỡi
4 1852293 Lê Mạnh Duy 10.00 9.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi
5 1852300 Trần Lê Anh Duy 10.00 8.00 7.20 8.00 Tám chẵn
6 1852301 Nguyễn ái Mỹ Duyên 10.00 8.00 7.60 8.00 Tám chẵn
7 1952646 Nguyễn Song Đạt 8.25 8.00 7.60 8.00 Tám chẵn
8 1852351 Nguyễn Thị Thúy Hạ 10.00 8.00 7.80 8.50 Tám rưỡi
9 2052998 Nguyễn Thị Hiền 10.00 8.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi

10 1852898 Mitpasong Keomany 10.00 9.00 5.60 7.50 Bảy rưỡi
11 1952758 Hoàng Nhật Khang 9.50 9.00 7.20 8.00 Tám chẵn
12 1952311 Nguyễn Hữu Khương 10.00 8.00 6.60 7.50 Bảy rưỡi
13 1952805 Phan Thanh Hoàng Kim 10.00 9.00 5.40 7.50 Bảy rưỡi
14 1852045 Cù Thị Hoàng Lam 10.00 9.00 6.40 8.00 Tám chẵn
15 1852901 Banchongphanith Lathda 10.00 9.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi
16 1852519 Đoàn Phi Long 9.75 8.00 3.60 6.00 Sáu chẵn
17 1852527 Lê Văn Long 10.00 9.00 6.40 8.00 Tám chẵn
18 1952839 Bùi Vũ Nguyệt Minh 10.00 8.00 6.80 8.00 Tám chẵn
19 1852633 Lê Quỳnh Nhi 8.75 8.00 5.80 7.00 Bảy chẵn
20 1852064 Hồ Lê ái Nhung 9.75 8.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi
21 1952106 Nguyễn Trịnh Hoàng Oanh 9.50 8.00 6.20 7.50 Bảy rưỡi
22 1952109 Lê Võ Uyên Phương 10.00 8.00 7.40 8.00 Tám chẵn
23 1952939 Trần Trọng Quang 8.50 8.00 5.80 7.00 Bảy chẵn
24 1952428 Trương Nguyễn Nhật Quỳnh 7.75 8.00 5.00 6.50 Sáu rưỡi
25 1952437 Mai Tâm 10.00 8.00 5.60 7.00 Bảy chẵn
26 1952448 Nguyễn Huỳnh Trúc Thanh 9.50 8.00 6.60 7.50 Bảy rưỡi
27 1852087 Châu Trần Giang Thi 10.00 8.00 6.80 8.00 Tám chẵn
28 1852753 Lâm Phan Anh Thi 7.75 8.00 6.00 7.00 Bảy chẵn
29 1953118 Nguyễn Ninh Vĩnh Thụy 10.00 8.00 3.40 6.00 Sáu chẵn
30 1852774 Nguyễn Lam Thuyên 10.00 8.00 6.60 7.50 Bảy rưỡi
31 1952131 Huỳnh Thị Anh Thư 10.00 8.00 7.00 8.00 Tám chẵn
32 1752559 Lê Phan Ngọc Trân 9.50 8.00 5.40 7.00 Bảy chẵn
33 1752575 Trần Nguyễn Quý Trung 9.00 8.00 6.60 7.50 Bảy rưỡi
34 1953055 Võ Nguyễn Đức Trung 3.50 6.00 4.40 4.50 Bốn rưỡi
35 1952517 Lê Phước Tuấn 10.00 9.00 7.20 8.50 Tám rưỡi
36 1852884 Đoàn Thị Hồng Vy 9.75 9.00 6.20 8.00 Tám chẵn

Danh sách này có: 36 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
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